

Bảng chia 4. Một phần tư. Bảng chia 5 PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 24 – TOÁN 2

1. Tính
12 : 4 = ….                 12 : 3 = ….              8 : 2 = ….               8 : 4 = ….
 4 : 4 = ….                   16 : 4 = ….              20 : 4 = …..            28 : 4 = …..
24 : 4 = ….                 40 : 4 = …..             32 : 4 = …..            36 : 4 = …..
2. Số?      : 4
       + 8
20
       x 4
28

a)        : 4

   
       : 4
      : 4
       + 5
16
       x 5

b) 			24


3. 
Viết dấu (x) vào ô trống dưới hình vẽ đã khoanh vào  số điện thoại
			         
         
         
         

         
         
         








4. Tính 
10 : 5 = ….                        25 : 5 = …..                  40 : 5 = …..                    15 : 5 = ….
15 : 5 = ….                        30 : 5 = …..                  45 : 5 = …..                     5 : 5 = …..
35 : 5 = ….                        50 : 5 = …..                  20 : 5 = …..                     24 : 4 = …..
[bookmark: _GoBack]36 : 4 = ….                       12 : 4 = …..                   28 : 4 = …..                     16 : 4 = ….
5. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
a) 
	Số bị chia
	15
	20
	10
	45
	5
	25
	35
	30

	Số chia
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Thương
	3
	
	
	
	
	
	
	


            b) 
	Thừa số
	
	
	4
	
	3
	
	
	5

	Thừa số
	5
	5
	
	5
	
	5
	5
	

	Tích 
	35
	30
	20
	25
	15
	45
	40
	30



 
6. a) Một sợi dây dài 20dm được cắt thành 4 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài 
bao nhiêu đề-xi-mét?
Bài giải
   ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
          b ) Có 35 người được chia thành các tổ, mỗi tổ có 5 người. Hỏi chia được bao nhiêu tổ?
Bài giải
 ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
7. Tìm x
a) 


[bookmark: MTBlankEqn]                         b)                    c) 
 ………………..                    …………………           ……………………
………………..                    …………………           ……………………
………………..                    …………………           ……………………
8. Có 4 chục cái bánh xếp đều vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Hỏi xếp được mấy hộp bánh?
Bài giải
  ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
9. Ở một trường tiểu học bán trú, mỗi tuần lễ có 30 tiết học được chia đều vào 5 ngày học. Hỏi mỗi ngày có mấy tiết học?
Bài giải
   ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………
10. Số? 
            4 x 6 :      = 8                                  40 : 4 :     = 2 
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